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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ban hành theo Quyết định số:        /QĐ-ĐHNT  ngày      tháng      năm 2022 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang)
1. Thông tin về học phần:
· Tiếng Việt:			KHOA HỌC QUẢN LÝ
· Tiếng Anh:			MANAGEMENT SCIENCE	
Mã học phần:						
Số tín chỉ:				2 (2-0)
Đào tạo trình độ:			Đại học 					
Học phần tiên quyết:			Tư duy phản biện	
2. Mô tả học phần: 
Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bản chất và đặc trưng của quản lý, các nguyên tắc quản lý, các khuynh hướng phát triển chủ yếu của khoa học quản lý hiện đại, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo và kiểm soát của công tác quản lý chất lượng toàn diện và quản lý một tổ chức.
3. Mục tiêu:
Cung cấp cho người học cơ sở lý thuyết và các tình huống thực tiễn để quản lý các hoạt động của một tổ chức nhằm đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện mục tiêu chung.
4. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể:
a) Trình bày được những kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng toàn diện và quản lý của một tổ chức nhằm đáp ứng mục tiêu chung.
b) Ứng dụng các lý thuyết vào thực tế các hoạt động quản lý của tổ chức, bao gồm các hoạt động: hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
c) Thực hành các kỹ năng quản lý hiệu quả, bao gồm kỹ năng giao tiếp - truyền thông, làm việc nhóm, ra quyết định và giải quyết vấn đề, giải quyết xung đột.
5. Ma trận tương thích giữa Chuẩn đầu ra học phần với Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Khoa học hàng hải:
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6. Nội dung:	
	Tuần 
	Nội dung
	Nhằm đạt CLOs
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1
	Gặp gỡ sinh viên, giới thiệu hp và các vấn đề liên quan đến việc học, đánh giá, thi của hp
	
	2
	0

	2

	1.1. Khái niệm về quản lý
1.2. Môi trường và đối tượng quản lý
	a
	2
	0

	3

	1.3. Mục tiêu và phương pháp quản lý
	a
	2
	0

	4
)
	2.1. Nguyên tắc quản lý
	a, b, c
	2
	0

	5

	2.1. Nguyên tắc quản lý
	a, b, c
	2
	0

	6

	2.2. Phương pháp quản lý
	a, b, c
	2
	0

	7

	2.2. Phương pháp quản lý
	a, b, c
	2
	0

	8

	3.1. Lập kế hoạch và ra quyết định
	a, b, c
	2
	0

	9

	3.1. Lập kế hoạch và ra quyết định
	a, b, c
	2
	0

	10

	3.2. Chức năng tổ chức
	a, b, c
	2
	0

	11

	3.2. Chức năng tổ chức
	a, b, c
	2
	0

	12

	3.3. Chức năng lãnh đạo
	a, b, c
	2
	0

	13

	3.4. Chức năng kiểm soát
	a, b, c
	2
	0

	14

	4.1. Khái niệm thông tin và thông tin quản lý
4.2. Quá trình thông tin trong quản lý
	b, c
	2
	0

	15

	4.3. Những yêu cầu sử dụng thông tin trong quản lý
	b, c
	2
	0


7. Phương pháp dạy học: 
	TT.
	Phương pháp dạy học
	Áp dụng cho chủ đề
	Nhằm đạt CLOs

	1
	-Thuyết giảng
- Thảo luận
- Nghiên cứu tình huống
	1,2,3
	a,b,c

	2
	 Dạy học thông qua dự án 
	3
	c


8. Đánh giá kết quả học tập:
	TT.
	Hoạt động đánh giá
	Hình thức/công cụ đánh giá
	Nhằm đạt CLOs
	Trọng số (%)

	1
	Đánh giá quá trình
	- Chuyên cần (điểm danh)
- Cộng điểm thảo luận
	a, b, c
	10
30

	2
	Thi cuối kỳ
	- Thi viết tự luận
	a, b, c
	60


9. Tài liệu dạy học:
	TT.
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Trần Ngọc Liêu, Nguyễn Văn Chiều
	Bài giảng khoa học quản lý đại cương
	2013
	ĐH KHXH&NV
	GV cung cấp
	x
	

	2
	Vũ Thị Cẩm Thanh
	Khoa học quản lý đại cương
	2012
	ĐH Kinh tế quốc dân 
	GV cung cấp
	
	x

	3
	Luis R. Gomer-Mejia, et al
	Management: People, Performance, Change
	2008
	McGraw-Hill International Edition
	GV cung cấp
	
	x


Ngày cập nhật: 22/02/2022.
	CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN	                    TRƯỞNG BỘ MÔN
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